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Họ và tên: ……………………………………………………………................................ 

Đơn vị Công đoàn: ……………………………………………….................................... 
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1 THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN 25       

1.1 

Viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc niệm vụ 20       

Viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ 15       

Viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ 5    

1.2 

Kế quả thực hiện công việc 

-​ Đối với Khối giảng viên: Hoàn thành ≥ 110% giờ 
giảng  

-​ Đối với Khối quản lý: Hoàn thành ≥ 95% OKRs 

5    

2 THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG ĐOÀN  60    

2.1 
Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống và làm việc theo 
Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ 
quốc (Đánh giá điểm từ 1 đến 5) 

5 

(tối đa) 
   

2.2 
Chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, 
các nghị quyết của Công đoàn (Đánh giá điểm từ 1 đến 
5) 

5 

(tối đa) 
   

2.3 

Tham gia các hoạt động do Công đoàn UEH tổ 
chức/phát động (*) 

20 

(tối đa) 
   

Tham gia 06 hoạt động 20    

Tham gia 05 hoạt động  15    

Tham gia 04 hoạt động  12    

Tham gia 03 hoạt động  9    

Tham gia 02 hoạt động  6    
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Tham gia 01 hoạt động 3    

2.4 

 

 

Tham gia sinh hoạt Công đoàn cấp đơn vị đầy đủ và tích 
cực  

6 

(tối đa) 
   

Tham gia đầy đủ và tích cực 6    

Tham gia 3    

2.5 

Đóng đoàn phí công đoàn. 
4 

(tối đa) 
   

4 quý đúng hạn 4    

3 quý đúng hạn 3    

2 quý đúng hạn 2    

1 quý đúng hạn 1    

2.6 Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo Quy định của UEH  3    

2.7 

Hoạt động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ  
-​Đối với Khối giảng viên: Có bài báo khoa học được 

công bố; bài viết hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia, 
cấp UEH.  

-​Đối với Khối quản lý: Tham gia các khoá bồi dưỡng 
chuyên môn, nghiệp vụ và có chứng nhận hoàn thành. 

3    

2.8 
Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh 3    

2.9 

Hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp trong giải quyết khó khăn 
công việc và trong cuộc sống 

3 
(tối đa) 

   

Chủ động hướng dẫn hoặc hỗ trợ nhiều đồng nghiệp 
trong công việc  3    

Hỗ trợ ít nhất 01 đồng nghiệp khi gặp khó khăn trong 
công việc  1    

2.10 
Cùng nhau chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của ĐVCĐ, VCNLĐ và tổ chức công đoàn  

3    

2.11 
Đoàn kết nội bộ, tham gia đóng góp, xây dựng đơn vị 
phát triển vững mạnh 

3    
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2.12 
Tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập Công 
đoàn Việt Nam và tham gia xây dựng tổ chức công đoàn 
vững mạnh. 

2    

3 
THỰC HIỆN VĂN HOÁ UEH VÀ QUY TẮC ỨNG 
XỬ TRONG UEH 15    

3.1 

Phát ngôn chuẩn mực 2 
(tối đa) 

   

Thái độ niềm nở, khiêm tốn, tôn trọng khi giao tiếp; sử 
dụng ngôn ngữ lịch sự, hòa nhã. 2    

Không bị phản ánh về phát ngôn không phù hợp (bao 
gồm trực tiếp và trên nền tảng số)  1    

3.2 

Đảm bảo thời gian làm việc theo quy định 
2 

(tối đa) 
   

Chấp hành tốt quy định về thời gian làm việc; sắp xếp, 
sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả 

2    

Không bị lãnh đạo đơn vị nhắc nhở hoặc cá nhân/tổ 
chức phản ánh vi phạm về giờ giấc làm việc 

1    

3.3 

Trang phục chỉnh tề, lịch sự, phù hợp với môi trường 
giáo dục 

2 
(tối đa) 

   

Luôn tuân thủ và được đồng nghiệp/sinh viên đánh giá 
cao  

2    

Không bị phản ánh về trang phục không phù hợp  1    

3.4 

Ý thức tổ chức kỷ luật trong công việc 
2 

(tối đa) 
   

Gương mẫu trong thực hiện nội quy, quy chế, quy định 
của UEH 

2    

Không bị phản ánh về hành vi thiếu minh bạch, gian lận, 
thiên vị, quan liêu trong thực hiện công việc  

1    

3.5 

Có ý thức bảo vệ tài sản nhà trường  
2 

(tối đa) 
   

Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm điện, nước, các trang thiết 
bị, văn phòng phẩm. 

2    

Không bị lãnh đạo đơn vị nhắc nhở hoặc các tổ chức/cá 
nhân phản ánh về việc sự dụng tài sản UEH phục vụ lơi 
ích cá nhân hoặc những mục đích khác 

1    

3.6 Ứng xử thân thiện, tôn trọng người học, đồng nghiệp 
3 

(tối đa) 
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Được phản hồi ≥ 90% tích cực từ người học, đồng 
nghiệp  

2    

Được phản hồi ≥ 80% tích cực từ người học, đồng 
nghiệp  

1    

4 

Thực hiện Quy định thực hành Đại học xanh - Green 
Campus tại UEH 

2 
(tối đa) 

   

Thực hiện tốt 2    
Thực hiện 1    

TỔNG ĐIỂM BAN ĐẦU 100    

4 ĐIỂM CỘNG  9    

4.1 
Là thành viên Ban Tổ chức các hoạt động do CĐ UEH 
tổ chức: Tham gia tổ chức 1 hoạt động = 0,5 điểm 

2 

(Tối đa) 
   

4.2 

Là cán bộ công đoàn UEH 
2 

(Tối đa) 
   

Là cán bộ công đoàn UEH, trường thành viên, đơn vị  2    

Là thành viên các Ban Chuyên đề Công đoàn UEH 1    

4.3 
Tham gia các phong trào, cuộc thi do CĐ cấp Thành phố 
(hoặc tương đương) tổ chức. 

1    

4.5 
Được CĐ UEH ghi nhận thành tích (đạt từ giải 3 trở lên 
tại các cuộc thi do CĐ UEH phát động). 

1    

4.6 
Được CĐ cấp Thành phố (hoặc tương đương) ghi nhận 
thành tích, khen thưởng.  

1    

4.7 Tham gia Chương trình Giving UEH. 1    

4.8 Hoàn thành các nội dung đã đăng ký tham gia cuộc vận 
động thực hiện “Kỷ cương - Trách nhiệm - Thân thiện”.  1    

5 ĐIỂM TRỪ     

5.1 
Đăng ký tham gia các hoạt động do CĐ UEH tổ chức 
nhưng vắng mặt không có lý do chính đáng:  
1 lần vắng = -1 điểm 

-3 
(tối đa) 

   

5.2 Vi phạm các quy chế, quy định của UEH -2    
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TỔNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ     

(*) Xem link dữ liệu tại Mục tiến độ thực hiện theo Kế hoạch số 104/KH-CĐ ban hành ngày 24/6/2025 
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TIÊU CHUẨN BÌNH CHỌN XÉT KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN 
1. Đối với đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) 

-​ ĐVCĐ xuất sắc: Từ 90 điểm trở lên và được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng UEH xét công 
nhận với tỷ lệ không vượt quá 20% tổng số cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

-​ ĐVCĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ: Từ 80 điểm trở lên; 
-​ ĐVCĐ hoàn thành nhiệm vụ: Từ 50 điểm đến dưới 80 điểm; 
-​ ĐVCĐ không hoàn thành nhiệm vụ: Dưới 50 điểm. 

Trong đó: 
o​ ĐVCĐ giữ các chức vụ: Lãnh đạo UEH, Lãnh đạo các Trường thành viên thuộc UEH, 

UVBCH Công đoàn UEH sẽ do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đánh giá. 
o​ ĐVCĐ giữ chức vụ Trưởng đơn vị, Phó Trưởng phụ trách đơn vị sẽ đánh giá dựa trên kết 

quả xếp loại của đơn vị công đoàn  
o​ ĐVCĐ nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng 

đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại ở mức hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trở lên. 

o​ Không bình xét thi đua đối với ĐVCĐ đã nghỉ hưu trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 
năm 2024 và. Cán bộ, ĐVCĐ bị xử phạt hành chính, bị kỷ luật từ hình thức khiển trách 
trở lên. 

o​ Các trường hợp khác: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Công đoàn UEH họp xem xét và 
quyết định. 

2. Đối với cán bộ công đoàn (CBCĐ) 
2.1. CBCĐ xuất sắc 
-​ Đạt danh hiệu ĐVCĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 
-​ Đơn vị phải đạt danh hiệu đơn vị công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

2.2. CBCĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Đạt 1 trong 2 tiêu chí: 

-​ Đạt danh hiệu ĐVCĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đơn vị đạt danh hiệu đơn vị công đoàn 
hoàn thành nhiệm vụ. 

-​ Đạt danh hiệu ĐVCĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ và đơn vị đạt danh hiệu đơn vị công đoàn hoàn 
thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

   2.3 CBCĐ hoàn thành nhiệm vụ: Đạt danh hiệu ĐVCĐ hoàn thành hoặc hoàn thành tốt nhiệm 
vụ  và đơn vị đạt danh hiệu đơn vị công đoàn hoàn thành nhiệm vụ. 

3. Đối với danh hiệu Phụ nữ hai giỏi “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”: Nữ đoàn viên công 
đoàn được xếp loại ĐVCĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 
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